CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Mã môn học:
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 20 giờ; Kiểm tra 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Học kỳ 2 năm thứ nhất của ngành công nghệ thông tin.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
- Hiểu được các khái niệm cơ bản về đại số tuyến tính:

- Thực hiện được các phép tính trên ma trận, biết tính định thức, hạng ma trận ,tìm ma trận nghịch đảo, giải hệ phương trình tuyến tính. 
- Tính toán được các bài toán liên quan tới không gian véc tơ và ánh xạ tuyến tính như: Tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ, tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính, tìm véc tơ riêng, giá trị riêng. 
VI. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu 
	1
	1
	0
	0

	
	Bài toán ma trận
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Không gian véctơ
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Chương: Ma trận 
	14
	7
	7
	0

	
	1. Ma trận
	3
	2
	1
	0

	
	2. Định thức
	4
	3
	1
	0

	
	3. Ma trận nghịch đảo
	2
	1
	1
	0

	
	4. Hạng của ma trận
	2
	1
	1
	0

	
	5. Bài tập
	3
	0
	3
	0

	2
	Chương:  Hệ phương trình tuyến tính
	10
	5
	4
	1

	
	1. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát
	3
	2
	1
	0

	
	2. Hệ Cramme
	3
	2
	1
	0

	
	3. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất
	2
	1
	1
	0

	
	4. Bài tập
	1
	0
	1
	0

	
	5. Kiểm tra hệ số 1
	1
	0
	0
	1

	3
	Chương: Không gian vectơ
	10
	5
	5
	0

	
	1. Định nghĩa không gian véc tơ
	1
	1
	0
	0

	
	2. Không gian con và hệ sinh
	1
	0,5
	0,5
	0

	
	3. Họ véc tơ độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính
	1
	0,5
	0,5
	0

	
	4. Cơ sở và số chiều của không  gian véc tơ 
	2
	1
	1
	0

	
	5.Tọa độ của véc tơ đối với một cơ sở
	2
	1
	1
	0

	
	6. Ma trận chuyển cơ sở
	2
	1
	1
	0

	
	7. Bài tập
	1
	0
	1
	0

	4
	Chương: Ánh xạ tuyến tính
	10
	5
	4
	1

	
	1 Định nghĩa ánh xạ tuyến tính 
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	2 Ảnh và hạt nhân của ánh xạ tuyến tính
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	3 Ma trận của ánh xạ tuyến tính
	1
	1
	0
	0

	
	4 Đa thức đặc trưng
	2
	1
	1
	0

	
	5 Véc tơ riêng, giá trị riêng
	2
	1
	1
	0

	
	6 Chéo hóa một ma trận vuông
	2
	1
	1
	0

	
	7 Bài tập

Kiểm tra hệ số 2
	1
1
	0

0
	1

0
	0

1

	
	Cộng
	45
	23
	20
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: 
Thời gian: 1 giờ
Bài toán ma trận 

Không gian véc tơ

Chương 1:  Ma trận
Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học chương này sinh viên:

+ Hiểu được các khái niệm cơ bản về ma trận.

+ Thực hiện được các phép toán trên ma trận.

+ Tính toán được định thức bằng công thức tổng quát hoặc đưa về dạng tam giác.

+ Biết cách tìm được ma trận nghịch đảo, hạng ma trận

2. Nội dung chương: 
Thời gian: 14 giờ
1. Ma trận 
Thời gian: 3 giờ
1.1 Định nghĩa

1.2 Các phép toán trên ma trận

1.3 Bài tập

2. Định thức 
Thời gian: 4 giờ
2.1 Định nghĩa và công thức tổng quát

2.2 Các tính chất của định thức

2.3 Bài tập

3. Ma trận nghịch đảo 
Thời gian: 2 giờ
3.1 Định nghĩa

3.2 Định lý

3.3 Bài tập

4. Hạng của ma trận 
Thời gian: 2 giờ
4.1 Định nghĩa

4.2 Phép biến đổi sơ cấp

4.3 Bài tập

5. Bài tập 
Thời gian: 3 giờ
Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính     
Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học chương này sinh viên:

+ Hiểu được các khái niệm cơ bản như hệ thuần nhất, hệ Cramme

+ Biết cách giải (biến đổi) hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss sau khi đã ma trận hóa hệ phương trình.

+ Biết cách giải (biến đổi) hệ phương trình tuyến tính bằng định thức, và bằng ma trận nghịch đảo đối với hệ Cramme

2. Nội dung chương: 
Thời gian: 10 giờ
1. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát 
Thời gian: 3 giờ
1.1 Khái niệm hệ phương trình tuyến tính tổng quát

1.2 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát

1.3 Bài tập

2. Hệ Cramme 
Thời gian: 3 giờ

2.1 Khái niệm hệ Gramme

2.2 Phương pháp giải hệ Gramme

2.3 Bài tập

3. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất 
Thời gian:  2 giờ
3.1 Khái niệm hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

3.2 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

3.3 Bài tập

4. Bài tập 
Thời gian: 1 giờ
5. Kiểm tra hệ số 1 
Thời gian: 1 giờ
Chương 3: Không gian véc tơ        
Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học chương này sinh viên:

+ Hiểu được các khái niệm cơ bản như không gian véc tơ, không gian véc tơ con, độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, cơ sở.

+ Biết cách chứng minh (làm sáng tỏ) một tập hợp cùng với hai phép cho trước là một không gian véc tơ, không gian véc tơ con.

+ Biết cách chứng minh một hệ véc tơ là độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, cơ sở, tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ.

2. Nội dung chương: 
Thời gian: 10 giờ
1. Định nghĩa không gian véc tơ, không gian véc tơ con
Thời gian: 1 giờ
2. Định nghĩa không gian véc tơ, không gian véc tơ con
Thời gian: 1 giờ
2.1 Định nghĩa

2.2 Bài tập

3. Họ véc tơ phụ thuộc và độc lập tuyến tính
Thời gian: 1 giờ

3.1 Định nghĩa
3.2 Bài tập

4. Cơ sở và số chiều của không  gian véc tơ
Thời gian:  2 giờ
4.1 Định nghĩa
4.2 Bài tập
5. Tọa độ của véc tơ đối với một cơ sở
Thời gian: 2 giờ
5.1 Định nghĩa

5.2 Bài tập

6. Ma trận chuyển cơ sở 
Thời gian: 2 giờ
6.1 Định nghĩa

6.2 Bài tập

7. Bài tập 
Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Ánh xạ tuyến tính        
Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học chương này sinh viên:

+ Hiểu được các khái niệm cơ bản về ánh xạ tuyến tính như hạt nhân (kerf), ảnh (Imf) của ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính.

+ Biết cách chứng minh (làm sáng tỏ) một ánh xạ có là ánh xạ tuyến tính hay không.
+ Biết cách tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính cho trước, tìm cơ sở và số chiều của kerf và Imf cũng như của không gian nghiệm hệ thuần nhất.

+ Biết cách tìm véc tơ riêng và giá trị riêng.

2. Nội dung chương: 
Thời gian: 10 giờ
1. Định nghĩa ánh xạ tuyến tính 
Thời gian: 0,5 giờ
2. Ảnh và hạt nhân của ánh xạ tuyến tính
Thời gian: 0,5 giờ
3. Ma trận của ánh xạ tuyến tính
Thời gian: 1 giờ

4. Đa thức đặc trưng
Thời gian:  2 giờ
4.1 Định nghĩa

4.2 Bài tập

5. Véc tơ riêng, giá trị riêng
Thời gian: 2 giờ
5.1 Định nghĩa

5.2 Bài tập

6. Chéo hóa một ma trận vuông
Thời gian: 2 giờ
6.1 Định nghĩa

6.2 Bài tập

7. Bài tập 
Thời gian: 1 giờ
8. Kiểm tra hệ số 2 
Thời gian: 1 giờ
V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: 
VI. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
a) Kiểm tra thường xuyên: 

Nội dung:  Các vấn đề theo nội dung bài học trước.
b) Kiểm tra định kỳ:

Bài kiểm tra hệ số 1: Tính toán được các phép tính ma trận - định thức – hệ phương trình tuyến tính.

Nội dung kiểm tra: Từ chương 1 đến hết chương 2.

+ Thực hiện các phép toán trên ma trận

+ Tính định thức bằng công thức tổng quát hoặc đưa về dạng tam giác.

+ Tìm ma trận nghịch đảo, hạng ma trận

+ Giải hệ phương trình tuyến tính bằng định thức, và bằng ma trận nghịch đảo đối với hệ Cramme, Gauss.

Bài kiểm tra hệ số 2: Nắm được các khái niệm về không gian véc tơ – ánh xạ tuyến tính. Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính cho trước, tìm cơ sở và số chiều của kerf và Imf cũng như của không gian nghiệm hệ thuần nhất
Nội dung kiểm tra: từ chương 3 đến hết chương 4.

+ Chứng minh một hệ véc là độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ.

+ Chứng minh một ánh xạ có là ánh xạ tuyến tính hay không?

+ Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính cho trước, tìm cơ sở và số chiều của kerf và Imf.

+ Tìm véc tơ riêng và giá trị riêng

c) Bài thi kết thúc môn học:

Nội dung: 

+ Giải hệ phương trình tuyến tính bằng định thức và bằng ma trận nghịch đảo đối với hệ Cramme, Gauss.

+ Chứng minh một hệ véc là độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ.

+ Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính cho trước, tìm cơ sở và số chiều của kerf và Imf.

+ Tìm véc tơ riêng và giá trị riêng.

- Kỹ năng: Biết cách biểu diễn ma trận, đồng thời biết sử dụng các phép toán trên ma trận; tính toán được định thức của ma trận; biết cách tìm được ma trận nghịch đảo, hạng ma trận; biết cách giải một hệ phương trình đại số tuyến tính; biết cách chứng minh một hệ véc tơ là độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính; biết cách tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ; biết cách tìm véc tơ riêng và giá trị riêng của một ma trận; tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính và biết cách tìm cơ sở và số chiều của không gian con Kerf và Imf.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, sẵn sàng làm bài tập được giao.

+ Có khả năng giải quyết vấn đề toán học liên quan: ma trận, không gian véctơ và ánh xạ tuyến tính.

+ Có tinh thần hòa đồng, năng động, sáng tạo và biết cách khắc phục khó khăn hoàn thành bài tập được giao.

2. Phương pháp: Tự luận + trắc nghiệm.
VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học dành cho sinh viên năm nhất, hệ cao đẳng ngành công nghệ thông tin.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Đây là môn toán chuyên đề cho ngành công nghệ thông tin, để học tốt môn này giáo viên cần chú ý liên hệ các khái niệm của môn học với các khái niệm chuyên ngành chẳng hạn: 

Khái niệm ma trận với khái niệm mảng, một số kỹ thuật căn bản của môn học có xem là bài tập để sinh viên rèn luyện kỹ năng lập trình.

Cần chú ý đến đặc điểm của sinh viên chuyên ngành này hiện nay là khả năng tư duy trừu tượng hạn chế, thiếu kiến thức căn bản và ý thức kỷ luật còn hạn chế vậy khi lên lớp giáo viên chú kết hợp dạy lý kiến thức với giáo dục ý thức kỷ luật. nội qui…

Tập trung trọng tâm vào các kỹ năng cơ bản trước khi chuyển sang các khái niệm trừu tượng.
Chương 1: Định thức và ma trận: Trình bày một cách khái quát nhất về ma trận và định thức. Cung cấp các kỹ năng cơ bản như nhân hai ma trận, tính định thức, ma trận nghịch đảo. Để hình thành các kỹ năng này cần cho sinh viên làm nhiều bài tập.

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính: Cung cấp các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính như: Giải bằng định thức, bằng ma trận ngịch đảo với hệ Cramme; giải bằng phương pháp Gauss sau khi đã ma trận hóa với hệ tổng quát; trường hợp hệ phương trình có vô số nghiệm nên cho nhiều dạng (1, 2, 3 … tham số, nhiều cách chọn tham số, có thành phần không đổi….); hệ thuần nhất trình khái niệm nghiệm cơ sở phục vụ cho chương sau.

Chương 3: Không gian véc tơ: Đây là chương có nhiều khái niệm trừu tượng, cần lấy một số ví dụ đơn giản  nhưng điển hình  rồi khái quát lên ví dụ chứng minh trong không gian véc tơ hình học R2 cùng với hai phép toán (+) và (.) là một không gian véc tơ rồi khái quát cho Rn.  Khái niệm không gian véc tơ con có bài tập để sinh viên khắc sâu. Đăc biệt chứng minh tập hợp các nghiệm của hệ phương trình tuyến thuần nhất là không gian véc tơ con của Rn nên khái quát từ hệ hai phương trình .

Chương 4: Ánh xạ tuyến tính: Tập trung chủ yếu vào ma trận của ánh xạ tuyến tính, giải thích ý nghĩa từ công thức để tìm cơ sở và số chiều của không gian con Kerf và Imf.

- Đối với người học:
Dự lớp: Tối thiểu 80% số tiết giảng.

Bài tập: Phải hoàn thành 80% bài kiểm tra tại lớp.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Cần chú ý nội dung định thức, ma trận nghịch đảo, hạng ma trận, hệ phương trình tuyến tính, họ véc tơ độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính, ma trận chuyển cơ sở, ánh xạ tuyến tính.
4. Tài liệu tham khảo: Sách, giáo trình chính: 
[1] Đại số tuyến tính. Giáo trình lưu hành nội bộ.  Sách (TLTK) tham khảo: 

[2] Đại số tuyến tính.Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương

[3] Đại số tuyến tính, Ngô Thành Phong, NXB ĐHQG. 2000

[4] Giáo trình toán cao cấp, Nguyễn Đình Trí NXBGD. 2002

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
 
